Lời nói đầu

      Ca trù Hà Nội trong lịch sử và hiện tại không phải là công trình lịch sử về ca trù. Từ các tư liệu và những gì liên quan đến ca trù Hà Nội, chúng tôi muốn cung cấp thông tin và nhìn nó trong một tập hợp, một hệ thống được quy tụ trong một địa bàn cụ thể, để từ đó có được những suy nghĩ, những nhận thức cần thiết về đối tượng này. Sự lựa chọn xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu, trước hết do hiện tại ở đây có khá nhiều thông tin đã được xác định, công bố và có thể thuận lợi trong sự hình dung về ca trù liên tục và trọn vẹn hơn các địa bàn khác. 

       Hà Nội là nơi lưu giữ được các tư liệu sớm nhất các thông tin về ca trù, từ thế kỉ XV, và cũng là nơi vẫn còn nhiều văn bia nhất của nhiều thế kỉ. Không chỉ về độ dài thời gian phát triển, mà cả về số lượng các tác gia hát nói nổi tiếng thì Hà Nội cũng đứng hàng đầu. Trước năm 1945 có rất nhiều sách báo viết về ca trù cũng xuất phát từ thực tế địa bàn Hà Nội. Không ít những nhận thức chung về ca trù mà chúng ta có được cũng qua những thông tin từ đây và từ chính thời kì này. 

       Trong suốt chiều dài lịch sử của ca trù, Hà Nội đóng một vị trí quan trọng và điều đó đã được nói lên từ các tư liệu mà chúng ta hiện có. Sự xác định vai trò Hà Nội tại các thời điểm lịch sử cụ thể là một nỗ lực của nhiều nhà nghiên cứu và sưu tầm từ trước đến nay, cũng từ thực tế này chúng ta có quyền hy vọng không bao lâu nữa sẽ có thêm những bổ sung thú vị và cần thiết. 

     Vào thể kỉ XIX, Huế thay thế Hà Nội trở thành trung tâm chính trị thì trong thực tế Hà Nội vẫn là một trung tâm văn hóa quan trọng, ca trù ở đây dường như sự phát triển không bị đứt quãng, ngược lại khá sôi động vào cuối thế kỉ này. Ở Huế cuối thế kỉ XIX xuất hiện tác giả ca trù khá nổi tiếng là Thúc Dạ Thị, nhưng với thời gian khá dài làm quan ở Nghệ An, một địa phương có ca trù phát triển thời trung đại, có thể đây là nơi tác động đến sáng tác ca trù của ông. Chúng ta chưa thấy tư liệu về truyền thuyết ca trù từ Quảng Bình trở vào và chưa được biết đến ca trù ở Huế nửa đầu thế kỉ XIX, mặc dù ở đây từng hiện diện Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Trương Quốc Dụng,... Như vậy, có sự dịch chuyển trung tâm chính trị, văn hóa nhưng không có biểu hiện sự thay thế trung tâm hay thêm một trung tâm ca trù mới.  

    Chúng tôi dự định mở ra một số mục nữa, kê cứu và phân tích kĩ hơn các vấn đề được đặt ra, nhưng phải tạm dừng lại bởi giới hạn thời gian và nhiều điều kiện khác ( ví dụ: giáo phường, ca quán, múa trong ca trù, .. hay với chương 2: Ca từ của các điệu hát và những vấn đề của nó, được tiếp tục các thành quả từ Xuân Lan và nhiều người khác, đặc biệt là từ Đỗ Bằng Đoàn- Đỗ Trọng Huề, rất cần được bổ sung và nghiên cứu kĩ lưỡng hơn để có thể thành một công trình độc lập trong tương lai). Chúng tôi cũng chưa có thể nhìn nhận kĩ hơn ca trù Hà Nội qua các biến động, cung cách thay đổi, phát triển của nó, sự thay thế các loại hình văn nghệ và sinh hoạt khác trong đời sống tinh thần nói chung của trí thức cao cấp- những người say mê ca trù. 

       Phần tư liệu ca trù Hà Nội, trong khả năng tìm kiếm hiện nay, nhất là khi Hà Tây được nhập vào Hà Nội, vẫn còn có thể bổ sung được nhiều hơn. 

      Trong tương lai, để làm đầy đặn thêm những hiểu biết về ca trù Hà Nội, chúng ta phải tìm kiếm nhiều tư liệu và khai thác từ những gì đã có những thông tin chưa được nhận thức triệt để. Hy vọng sẽ có lúc chúng ta phân định được những đóng góp cụ thể, quan trọng của Hà Nội trên nhiều vấn đề của ca trù. Điều đó không thể không từ những vấn đề riêng để phân tích, so sánh, đối chiếu, lựa chọn,.. để trả những giá trị của các sáng tạo về cho các chủ nhân của nó. Hà Nội chắc chắn đã và có thể khẳng định hơn nữa vai trò của mình trong lịch sử phát triển ca trù nói riêng và các giá trị văn hóa dân tộc nói chung. 

     Phân định Ca trù Hà nội trong lịch sử và hiện tại thành 4 phần, trong đó phần 1 nặng tính chuyên luận và 3 phần còn lại là tư liệu. Phần tư liệu ở đây không chỉ nhằm minh định phần 1 mà còn nhằm cung cấp thông tin về ca trù Hà Nội. Sự sắp xếp trật tự các phần tư liệu cũng nhằm tiện lợi cho  hình dung tiến trình của ca trù trong lịch sử, tất nhiên không phải bao giờ cũng dễ dàng tuân thủ theo thời gian.  

       Chúng tôi đưa phần Giải nghĩa một số khái niệm trong hát ca trù từ cuốn Ca trù nhìn từ nhiều phía, do chúng tôi biên soạn, xuất bản năm 2003, có bổ sung và điều chỉnh ít nhiều, để người đọc tiện tra cứu và góp phần giảm bớt những thắc mắc có thể xảy ra trong quá trình đọc. Ca trù có rất nhiều khái niệm cần được giải nghĩa, vì thời gian không cho phép nên chúng tôi tự giới hạn trong phạm vi các khái niệm trên.

      Chương I và Chương II chúng tôi viết về ca trù nói chung chứ không phải riêng cho ca trù Hà Nội. Hà Nội là môi trường đã diễn xướng phần lớn các điệu của ca trù như chúng ta đã có thể cảm thấy, qua hàng loạt bài viết đầu thế kỉ được in trong sách báo, và hơn bất cứ nơi nào, hàng loạt ca quán và các địa danh ca trù nổi tiếng nhất đã tồn tại ở địa bàn này. Sự dung nạp, thu hút và chưng cất của một trung tâm lớn là điều cần khẳng định. Nhưng như vậy cũng không cho phép nhầm lẫn giữa ca trù Hà Nội với ca trù nói chung mà cần thấy môi trường này có thể để lại dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của ca trù, và ca trù trong tiến trình vận động của nó cũng đã góp phần vào văn hóa Hà Nội, mà một ngày nào đó chúng ta có thể phân tách thành công. Một vài biểu hiện trong những lời kể của Vũ Bằng và các nhà văn được đưa vào phần tư liệu và trong các văn khắc, văn bia, trong các bức chạm trên các đình đền cho chúng ta hình dung phần nào điều đó.  Chúng ta đã được phép nói đến thể loại truyền kì, thơ đường hay tiểu thuyết, truyện, ngắn, kịch Việt Nam- các thể loại gốc nước ngoại, thì cũng có thể nói đến ca trù nói chung đã từng tồn tại ở Hà Nội. 

      Từng điệu trong Chương II được đưa ra nhiều văn  khác nhau nhằm mục đích cho thấy có sự di dịch, thay đổi ngay ở ca từ.

      Những đóng góp, sáng tạo cụ thể của Hà Nội được dành riêng ở Chương III, khi đã đi từ cái nhìn, cái hiểu biết tổng quát về loại dân nhạc này

       Trong phần phân tích ở chương III, chúng tôi dừng lại ở hát nói Tản Đà vì chủ trương chỉ nói đến các tác gia tiêu biểu. Những sáng tác sau Tản Đà không còn người vượt trội hoặc hội đủ các đặc điểm với tính chất đại diện của một giai đoạn hay một phong cách mới.  

         Ca trù không chỉ là hát nói, nhưng các văn bản của các điệu khác thường cố định một bài và không xác định quê gốc của nó( như thét nhạc) hay văn bản Trung Quốc (như tỳ bà) và một số điệu khác văn bản không được sáng tác thêm nhiều và mang đặc điểm riêng nhiều như hát nói. Hiện công việc nghiên cứu nguồn gốc địa phương của các điệu hát vẫn chưa có nhiều thành quả và chưa được quan tâm. Hát nói là điệu quan trọng của ca trù, được sáng tác nhiều nhất và các tác giả sáng tác theo thể loại này khá nhiều. Vì lí do đó  nên phần tư liệu này chiếm dung lượng khá cao.    

     Số lượng bài hát nói mới hiện nay rất nhiều và số lượng tác giả cũng rất lớn. Các tác giả này phần lớn đã ở tuổi về hưu, họ tham gia vào các câu lạc bộ ca trù và sáng tác nhưng ít bài đăng tải trên các báo, phạm vi phổ biến không rộng- nói như thế để thấy rằng không ít trong số tác phẩm, tác giả này thuộc dạng “ văn nghệ quần chúng” và không thấy họ xuất hiện trong các tuyển tập thơ đương đại. Và chúng tôi chỉ sử dụng một số trong rất nhiều bài hiện có, với mục đích chủ yếu tôn trọng thực tế và nhằm cung cấp một thực trạng hiện tại của thể loại này cho độc giả nói chung và những người nghiên cứu nói riêng. Sự tồn tại đến nay của thể lọai này là có lí do xã hội, lịch sử của nó, tình yêu ca trù là có giá trị lịch sử, trong tương lai chắc sẽ không còn thể loại như thế hay một hiện trạng như thế. Việc đưa vào nhiều bài hát nói là có dụng ý như thế. Vả lại những nội dung và những quan tâm đối với hát nói, ca trù cũng khác xưa kia rất xa, các tác giả của hát nói hiện nay không thể hiện tinh thần kiêu bạc, ngang tàng phóng  trong bài viết của mình.

         Ca trù Hà Nội trong lịch sử và hiện tại được hình thành từ đề nghị của Văn phòng dự án “Ngàn năm Thăng Long” và cũng nhận được sự khích lệ cùng những ý kiến quý báu của Gs.Ts Trần Đình Sử ( Đại học sư phạm Hà Nội ), Pgs.Ts Vũ Nhật Thăng ( Học viện âm nhạc quốc gia Hà Nội), Pgs.Ts Đỗ Lai Thúy( Tạp chí Văn hóa nghệ thuật), Pgs.Ts Trần Ngọc Vương ( Đại học khoa học xã hội và nhân văn quốc gia Hà Nội), nhà nghiên cứu Trần Kim Anh ( Viện nghiên cứu Hán Nôm), nhà thơ Bằng Việt, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội Nguyễn Khắc Oánh. Trong quá trình hình thành và hoàn thành công việc, chúng tôi nhận được sự cổ vũ, động viên của Thạc sĩ Trương Đức Hùng, và anh Phạm Quốc Tuấn, Thạc sĩ Phạm Thu Trang. Nhân đây chúng tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. 

                                                  

Hà Nội ngày 16 tháng 1 năm 2009

                                                                           Nguyễn Đức Mậu

                                 Tiểu dẫn

       Tư liệu hát nói chúng tôi sử dụng từ nhiều nguồn, ví dụ, hát nói Cao Bá Quát, Dương Khuê, Dương Lâm, Trần Lê Kỷ, Tản Đà được dùng từ nguồn Việt Nam ca trù biên khảo của Đỗ Bằng Đoàn- Đỗ Trọng Huề, hát nói Nguyễn Bá Xuyến được sử dụng từ cuốn Xuyến Ngọc hầu tác phẩm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006, do Trần Thị Băng Thanh giới thiệu, phiên âm, chú thích. Các bài hát nói của Bùi Kỉ, Tú Mỡ, Nguyễn Tuân, Vũ Hoàng Chương, Xuân Thủy, Chu Hà, Nguyễn Tài Cẩn đã có chú thích nguồn gốc văn bản. Ngoài ra các bài hát nói của các tác giả khác phần lớn được sử dụng từ hai tập Thơ hát nói xưa và nay do Hoài Yên - Nguyễn Xuân Diện sưu tập, và tập 2 do Hoài Yên tuyển chọn. 

     Các văn bản văn bia và tóm tắt văn bia do Trần Kim Anh cung cấp.

     Chú thích của các phần chủ yếu được giữ nguyên như đã được chú thích từ tư liệu nguồn. 
    Một số cuốn sách thuộc tư liệu riêng chúng tôi không chú thích trang, ví dụ Ca phả (dịch từ bản VNv.160) Ca trù cách thức mục lục ( dịch từ bản AB.170) - do cụ Nguyễn Thế Anh dịch và cung cấp bản dịch- nhân đây xin cảm ơn. 

Số ảnh trong sách này phần lớn được nhạc sĩ Đặng Hoành Loan cung cấp và cho phép sử dụng, nhân đây xin được tỏ lòng cảm ơn chân thành. 

Một số ảnh tư liệu bàng chiếu, như nhạc công, ca công, vũ công đầu thế kỉ XX được đưa vào để độc giả có thể từ đó hình dung về hình ảnh tương tự của sinh hoạt ca trù Hà Nội cùng thời kì. Đưa những ảnh này vào chỉ là tạm thời khi chưa sưu tầm được những tư liệu cùng loại của Hà Nội, và tất nhiên cái này không thể thay thế cái kia.  

         Với các cuốn sách trích dẫn nhiều chúng tôi viết tắt như sau:

· Ca trù nhìn từ nhiều phía, Nguyễn Đức Mậu giới thiệu, biên soạn, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 2003, được ghi là CTNTNP và sau đó là số trang được trích dẫn.

· Việt Nam ca trù biên khảo, Đỗ Bằng Đoàn- Đỗ Trọng Huề, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 1994, được viết tắt là VNCTBK. Chúng tôi không sử dụng bản in năm 1962 vì bản này hiện không dễ tìm và hai bản chỉ khác nhau vài dòng ở Lời giới thiệu của Nguyễn Đăng Thục.

· Tuyển tập thơ ca trù, Nxb Văn học,Ngô Linh Ngọc- Ngô Văn Phú sưu tầm, biên soạn,   H. 1987, được viết là Tuyển tập thơ ca trù. 

      - Lịch sử và nghệ thuật ca trù, khảo sát nguồn tư liệu tại Viện Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, Nxb Thế giới, Hà Nội 2008, được viết tắt là LSVNTCT
Giải nghĩa một số khái niệm 
trong hát ca trù

Ả đào

 Ả đào là thành viên quan trọng của tiệc ca trù, vai trò của ả đào là làm ca sĩ cho tiệc hát nhưng khác với ca sĩ ở chỗ ả đào vừa hát vừa gõ phách. Ả đào là nữ giới, kép là nam giới. Hiện nay giới nghiên cứu vẫn chưa nghiên cứu tên gọi này cũng như thời điểm lịch sử và điều kiện lịch sử sản sinh ra nó. 

Đại Việt sử kí tòan thư, ghi về năm 1025, rằng “ khi ấy có con hát là Đào thị, giỏi nghề hát, thường được ban thưởng. Người bấy giờ hâm mộ tiếng của Đào thị, phàm các con hát đều gọi là đào nương”

Việt sử tiêu án của Ngô Thời Sỹ cũng nói rằng thời Lý Thái tổ (1010-1028) có người ca nhi tên là Đào Thị tài giỏi, hát hay được vua ban thưởng, từ đó về sau những người đi hát được gọi là đào nương (tức ả đào), nhưng Công dư tiệp ký lại nói, vào một thời điểm muộn hơn, cuối nhà Hồ (1400-1407) một ca nhi họ Đào( cũng là họ Đào), ở làng Đào Đặng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, giết được nhiều giặc Minh, về sau dân làng ở đây lập đền thờ, gọi thôn của nàng là thôn ả Đào, và cũng từ đó ca nhi được gọi là ả đào. Về sau, quãng cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là nửa đầu thế kỷ XX, ả đào thường được gọi là cô đầu. 

Ca trù

 Ca trù là một khái niệm chỉ một lối hát mà trong nó có rất nhiều điệu hát( theo thống kê của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề thì ca trù có 46 điệu): thét nhạc, non mai, hồng hạnh, hát nói,...Trong cách hiểu thông thường, khái niệm ca trù có thể được thay thế bằng các khái niệm khác như hát ả đào, hát nhà trò, hát cô đầu, hát nhà tơ,...mà nội dung của chúng không thay đổi và vẫn được hiểu như nhau. Ở Thanh Hóa ca trù còn được gọi là hát ca công, hát gõ. Về nghiã chữ thì ca trù xưa nay được giải thích là hát thẻ. Thẻ gọi là trù.Thẻ làm bằng tre và dùng để thưởng cho đào hát thay cho trả tiền mặt trực tiếp. Khi ả đào hát, quan viên thị lễ, một bên đánh trống,một bên đánh chiêng, trống đánh chát và chiêng đánh một tiếng khi thấy hát hay thì thưởng cho đào một thẻ trù. Xong tiệc hát đào, kép ứng theo số thẻ đã được thưởng mà tính tiền, nhận tiền đúng theo quy định. Một số văn bia thế kỷ XVI, XVII ghi rõ quy định này. Khái niệm ca trù sớm nhất hiện biết là thế kỷ XVI trong bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn của Lê Đức Mao.

Cầm chầu 

Đánh trống cho ả đào hát gọi là cầm chầu. Dùi trống, làm bằng gỗ quý, gọi là roi chầu. Cầm chầu là tham gia vào ban nhạc, nghĩa là cũng có khổ, có tiếng trống khoan, trống mau như đàn và phách. Người quan viên cầm chầu ngoài chức năng tham gia ban nhạc với vai trò cầm quyền âm nhạc, còn có nhiệm vụ quan trọng là chấm thưởng mỗi khi đào nương hát hay hoặc hát đến câu văn hay, chữ hay, ý hay và còn chấm cả đàn hay, phách hay...Các khái niệm thưởng chữ, thưởng hơi, thưởng ý, thưởng đàn, thưởng phách xuất hiện vì những lý do như vậy. Người cầm chầu đánh''cắc'' là chấm thưởng. Tiếng trống thể hiện tính cách và khả năng âm nhạc, văn học của người cầm chầu. Điểm thưởng phải tinh, phải đích xác, không thưởng sai, không thưởng liều. Trước khi vào hát dùng ba khổ trống sơ cổ, tòng cổ, trung cổ; khi chuẩn bị hát, để dục đào, kép vào hát, thì dùng thôi cổ, khi hát dùng các khổ song châu, liên châu, xuyên tâm, chính diện, phi nhạn, lạc nhạn, quán châu.

Cô đầu nòi
Theo Đỗ Bằng Đoàn- Đỗ Trọng Huề thì “ những con hát ở trong họ truyền thống gọi là Cô đầu nòi. Người ngoài muốn học nghề hát phải làm con nuôi một người trong họ truyền thống ( nhà nòi) mới được giáo phường công nhận” 

Cô đầu rượu

Quãng cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX xuất hiện khái niệm “cô đầu rượu” để chỉ các cô gái đến hầu khách, tiếp rượu hoặc uống rượu để mua vui cho khách nhưng không biết hát.  Khái niệm này được dùng với thái độ phê phán.
Đàn đáy

Đàn đáy là một nhạc cụ đặc trưng cho lối hát ca trù, còn gọi là vô để cầm, nghĩa là đàn không đáy. Đàn có ba dây, 11 phím, thùng vuông, thân đàn dài. Tiếng đàn phải theo tiếng hát, hát cao thì đàn cao, hát thấp thì đàn thấp. Đàn có hai cách là đàn khuôn và đàn hàng hoa. Theo Sự tích tổ cô đầu(theo VNCTBK) thì truyền thuyết kể rằng Đinh Lễ, thời Lê, quê Cổ Đạm, Hà Tĩnh, chế tạo ra đàn đáy. Bộ sử lớn là Đại Việt sử ký toàn thư, trong danh sách được liệt kê, không thấy có đàn đáy trong khi có nhiều loại đàn khác, có thể thời kỳ này chưa có đàn đáy hoặc đã có nhưng chưa được chú ý đến.

Đầu thưởng, vai thưởng, nách thưởng. 

Khái niệm này ít được các sách nói đến. Xuân Lan trong bài Nói về phép đi hát và phép đánh trống, in trong cuốn Ca trù thể cách, xuất bản năm 1922, viết : “ Hát có địa thế, như câu rằng: “Minh quân lương tể tao phùng dị”, lại như là: “Trương Lương bản vị hàn cừu xuất”. Những câu ấy, chữ nào chữ nấy phải hát cho rõ ràng, đứng đắn, vuông tròn, không khoan, không gấp, không cách nhỡ, mấy la hảo địa bộ, thời cũng nên thưởng. Thưởng những câu ấy, thời ca công gọi là đầu thưởng. 

 Hát cũng có tiếp tục, như câu rằng: “ ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng buồn cười, thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung lếu láo. Thế thời, Cảnh phù du, ba chữ ấy là chốn tiếp, thôi công đâu, ba chữ ấy là chốn tục. Những chữ ấy bắt cho khéo và hay thời cũng nên thưởng; mà thưởng vào chốn tiếp thời ca công gọi là vai thưởng; gọi vào chốn tục gọi là nách thưởng”.

Đủ khổ, dôi khổ, thiếu khổ

  Một bài hát nói gồm ba khổ: khổ đầu, khổ giữa, khổ xếp. Khổ đầu và khổ giữa mỗi khổ có 4 câu, khổ xếp nằm ở vị trí cuối bài có 3 câu. Cấu trúc một bài hát nói đầy đủ 11 câu, trừ phần mưỡu, gọi là một bài hát đủ khổ, trên 11câu là dôi khổ, chưa đủ 11 câu gọi là thiếu khổ. Hai khổ đầu, khổ xếp luôn luôn giữ nguyên, dôi hay thiếu khổ chỉ xảy ra ở khổ giữa.

Giáo phường

  Giáo phường là một tổ chức của hát ca trù gồm nhiều họ. Cô đầu và kép từng vùng đều có một tên họ riêng, đào, kép ở họ nào mang tên họ ấy kèm theo tên của mình. Các tác giả Việt Nam ca trù biên khảo nói rằng giáo phường trước kia có những họ như họ Tam, họ Ngàn, họ Thông, họ Thiên và tên họ đứng trước tên người , ví dụ, tên là Thuận thuộc họ Thông thì gọi Thông Thuận. Người đứng đầu trong giáo phường gọi là ông trùm. Đứng đầu các trùm là các quản giáp. Giáo phường có hệ thống quy ước mà các thành viên phải thực hiện. Hằng năm tế tổ vào ngày11 tháng Chạp, sau ngày lễ tế tổ thì ông trùm giải quyết những công việc nảy sinh trong giáo phường. Nơi lễ tế tổ không cố định, có thể làm ở nhà thờ, hoặc mượn đình của xã để làm lễ. Khi làm lễ có đủ mặt các đào nương, kép hát, hát đủ các điệu và đặt tiệc mời khách quý chứng giám, thường gọi là đám thánh sư. Giáo phường còn được hiểu là nơi dạy những người đi hát. Các tỉnh đều có giáo phường. Thăng Long ngày xưa có thôn Giáo Phường thuộc tổng Tả Nghiêm (sau đổi là Kim Liên). Cũng có thể cho rằng giáo phường là một tổ chức nghề nghiệp vừa có tính chất phường hội.

 Hãm

Hãm là điệu hát của ca trù, hát ngâm hãm để chuốc rượu chúc mừng trong các tiệc vui hoặc tiệc mừng thọ. Khúc hát hãm có từ một mừng đến mười mừng. Cô đầu hát hãm để mời khách uống rượu, đặt quan viên vào tình thế phải uống. Nội dung và tiếng hát, câu hát trong tiệc mừng thọ phải mang tính chất vui và trang trọng và trong các cuộc vui với khách phong lưu phải có nét tình tứ.

Hát ả đào

  Cũng như khái niệm ca trù, hát ả đào là tên gọi chung của rất nhiều điệu hát và có thể thay thế các khái niệm như ca trù, hát cô đầu, hát nhà trò,...Đó là những tên gọi khác nhau của cùng một nội dung. Thời điểm xuất hiện các tên gọi khác nhau có thể xuất phát từ những lý do lịch sử khác nhau. Theo các thư tịch hiện biết thì khái niệm hát ả đào sớm nhất so với các khái niệm ca trù, nhà trò, cô đầu,...Các sách Việt sử tiêu án của Ngô Thời Sỹ, Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề tuy nói khác nhau về thời gian xuất hiện khái niệm hát ả đào mấy thế kỷ(nhà Lý và nhà Hồ) nhưng đều nói đến một lý do giống nhau là có một ca nhi họ Đào được ái mộ nên về sau những người ca hát được gọi là ả đào. Thông tin về sự xuất hiện khái niệm được biết như thế nhưng các điệu hát thời đó như thế nào thì vẫn chưa có tư liệu nào cung cấp cho chúng ta, kể cả sự hiện diện dưới hình thức dấu hiệu ở một vài tư liệu hiện có. Thành tựu nghiên cứu cho đến nay vẫn chưa có cách giải thích khác về khái niệm ả đào. 

Hát cô đầu

Hai khái niệm hát ả đào và hát cô đầu là cùng một nghĩa, một nội dung. Đào và đầu là hiện tượng chuyển hóa ngữ âm giữa tiếng Hán Việt sang tiếng Hán Việt Việt hóa, hay còn được gọi là thuần Việt. (Âm đầu Ao-au, âu như đào sẽ thành đầu, tạo sẽ thành tậu,...Hay ai- ay như trai thành chay, trái thành vay, hài thành giày,..) 

Khái niệm hát cô đầu được dùng nhiều vào cuối thế kỉ XIX, đầu XX. 

Hát cửa đình

  Hát cửa đình là cuộc hát được tổ chức tại đình làng hàng năm.Thời điểm tổ chức là vào ngày mở hội tế thần, tế thành hoàng làng. Luật lệ hát rất chặt chẽ, nghiêm khắc, nghi lễ hát linh thiêng trọng thể. Khi hát ả đào phải nhịp theo các tiết mục hành lễ và các động tác của người tế. Ả đào phải hát đúng cửu khúc như Nguyên hòa khúc, Thái hoà khúc,...Các bài hát cửa đình gồm giáo trống, giáo hương, dâng hương, thét nhạc, hát giai,...đặc điểm của hát cửa đình là uy nghi, nghiêm kính, thiêng liêng. 
Hát cửa quyền
Hát cửa quyền xưa nay được hiểu là hát ở trong cung vua, nghĩa là nơi hát, địa điểm hát góp phần tạo tên gọi lối hát. Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút (mục Bàn về âm nhạc) mô tả sự khác nhau giữa hát ở cửa quyền và hát ngoài giáo phường: “Hát ở trong cung, tục gọi là hát cửa quyền, giọng hát uyển chuyển, dịu dàng, thanh nhã hơn giọng hát ở ngoài chốn giáo phường. Nhưng âm luật cũng không khác mấy”. Hát cửa quyền, theo nhiều sách thì, ngày xưa có quan chuyên trách, có các quy định, phép tắc, sau đó bỏ dần và pha lẫn với hát ngoài giáo phường. 

Hát nhà tơ
  Hát nhà tơ là tên gọi khác của hát ca trù, hát ả đào,...So với các khái niệm khác, trong các tư liệu hiện đang lưu hành, thì khái niệm hát nhà tơ vào loại ít được dùng đến. Nghĩa là tính phổ biến của nó không rộng. Chúng ta cũng chưa có tư liệu để xác định thời điểm ra đời của khái niệm này. Các tác giả Việt Nam ca trù biên khảo nói rằng ngày xưa các quan khi yến tiệc trong dinh, trong ty thì mời ả đào về hát. Ty theo ông nghĩa là tơ và hát nhà tơ là hát trong ty(VNCTBK, Nxb, T,p HCM.1994, tr.44). Khác với nhiều khái niệm khác, ở khái niệm này các tác giả chỉ giải thích mà không dẫn sách.  

Hát nhà trò  

Hát nhà trò thường được gọi để thay thế các tên gọi khác như ca trù, ả đào, nhà tơ,...Lý do lịch sử của sự xuất hiện của khái niệm này, cũng như thời điểm ra đời của nó, hiện nay chưa được nghiên cứu rõ.Thời điểm hình thành khái niệm và sử dụng nó một cách phổ biến có thể muộn hơn các khái niệm ca trù, hát cửa đình, nhưng phải trước thế kỷ XIX. Vào cuối thế kỷ XIX Trương Vĩnh Ký có một bài viết là Hát nhà trò. Làng Cổ Đạm thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có truyền thuyết là tổ quê ca trù, hiện còn nền đất của một ngôi nhà xưa kia được dùng để hát nhà trò, nhân dân ở đây thường gọi là Nền Nhà Trò. Tại Nghệ An có một quả núi mang tên Rú Nhà Trò. Như vậy nhà trò đã là tên gọi khá phổ biến một thời ở xứ Nghệ. Khái niệm nhà trò, trong các tài liệu thành văn, được dùng ít hơn các khái niệm ca trù, hát ả đào,...Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề giải thích:'' Khi ả đào hát ở cửa đền có bỏ bộ, miệng hát tay múa uốn éo lên xuống, làm bộ điệu người điên, người say rượu, người đi săn,...Vì vừa hát vừa làm trò nên gọi là hát nhà trò''(VNCTBK, Nxb. T.p HCM 1994. -trang 44). Cách giải thích đó có thể chỉ mới là cách giải thích truyền khẩu được ghi lại. 

Kép

  Kép cùng với đào là những thành viên quan trọng trong tổ chức hát ca trù,  thông thường cũng được gọi chung là đào kép, trong đó vai trò chính của kép là gẩy đàn (nhạc công), đào là hát. Một số sách nói rằng ngày xưa kép cũng có tham gia hát, điệu hát nói kép hát thì gọi là điệu hà nam, điệu hát trai, đào hát thì gọi là hát gái hay nữ xướng, kép hát trước rồi đào hát lại đúng bài, đúng điệu thì gọi là hà liễu. Có sách nói rằng khái niệm kép là do khái niệm quản giáp phiên âm chệch mà thành. Phạm Đình Hổ trong sách Vũ trung tùy bút gọi quản giáp là kép. Các tác giả của Việt Nam ca trù biên khảo nói rằng sổ sách ở giáo phường ngày xưa cử đào kép đi hát các đình đám đều viết giáp thành kép (VNCTBK-Nxb T.p.Hồ Chí Minh,1994, tr.45.). Hiện chưa có cách giải thích khác cũng như chưa có sự biện luận hay xác nhận cho cách giải thích này. 

Lạc nhạn, xuyên tâm, thùy châu

Các khái niệm này chỉ khổ nhạc của đánh trống, đàn, phách. Nó được chia thành 5 khổ,theo thứ tự: Chính diện( dùng vào những câu bằng phẳng); xuyên tâm có xuyên thưa, xuyên mau; lạc nhạn( dùng vào những câu trầm ngâm) hay còn gọi là trầm ngư, hạ mã; quán châu( dùng vào các khổ thơ); thượng mã( dùng vào khổ dồn, xếp) còn gọi là đoạt châu, phi nhạn, phi ngư, tranh tiên. Ba tiếng trống vào giữa câu thứ 11 gọi là thùy châu hoặc câu thứ 10, tùy theo đặc điểm từng câu. Thùy châu thường dùng vào những câu thơ bâng khuâng, mơ màng. 

Lễ mở xiêm áo

 Đào hát khi học hát đã thành thục, xin trình trầu cau với giáo phường. Việc trình trầu cau này được thông báo và lễ lạt của đào nương được nhận, sau khi đã sát hạch chuyên môn thành công. Khi được công nhận, đào nương chọn ngày tốt rồi làm lễ Cáo tổ, sau đó mời một quan viên có danh vọng đến nghe buổi ra mắt này. Trong buổi ra mắt có tiệc mừng và có lễ mừng. Giáo phường gọi lễ này là Lễ mở xiêm áo.

Quan viên 

Khái niệm quan viên trong ca trù dùng để gọi những người tham gia nghe hát. Trong một cuộc hát ca trù, quan viên cũng có thể tham gia cầm chầu. Họ có thể vừa là công chúng thưởng thức và cũng có thể là thành viên của ban nhạc.

Xuyên thưa là ba tiếng trống (đánh khoan thai) vào đầu câu thứ tư, xuyên mau là ba tiếng trống (đánh gấp) vào đầu câu thứ 8.

Phách 

Phách là một bộ phận nhạc cụ của hát ả đào, dùng cho ả đào gõ nhịp khi hát. Nó không phải là nhạc cụ của nhạc công mà là nhạc cụ của ả đào, của người hát. Vũ trung tùy bút, mục Nhạc biện, viết: “ Đào nương trong tay cầm một đốt phách, tục gọi là sênh, loại phách có xâu tiền, tục gọi là sênh tiền, thường án phách để đỡ tiếng ca ”. Cũng có ý kiến cho rằng phách và sênh là hai bộ phận làm thành một nhạc cụ. Phách được làm bằng gỗ. Khi hát, ả đào gõ hai cái phách vào cái sênh. Sênh được làm bằng tre hoặc bằng gỗ. Tuy là hai bộ phận bình đẳng nhưng thông thường người ta chỉ gọi phách như là tiếng đủ để đại diện cho sênh, phách

Tiếng phách có vai trò rất quan trọng đối với hát ca trù.. Phách có bốn khổ: Khổ sòng, khổ đơn, khổ rải, khổ lá đầu. Nhịp của phách đẻ ra các khái niệm khác như phách rung, phách dóc, phách thưa, phách mau.

Quản giáp

Quản giáp là kép hát, có thể là tên gọi ban đầu của kép hát, không nên hiểu quản giáp như một chức trách. Đại Việt sử kí toàn thư viết: “..Lại đổi chức hỏa đầu làm chính thủ, chỉ con hát mới gọi là quản giáp”
. Như vậy tên gọi quản giáp cũng có sự biến đổi. Có ý kiến xem quản giáp có vai trò nào đấy trong giáo phường.   

Ty giáo phường

Ty giáo phường là một sự liên kết, tập hợp của các giáo phường các địa phương các xã, các giáp, các họ. Ty giáo phường mang hình thức phường hội. 

Trù tiền

Tức tiền trù, còn được gọi là tiền xướng trù ( xướng trù tiền). Đây là số tiền được trả cho giáo phường hay thành viên khi tham gia hát. Tiền được trả theo quy ước, thỏa thuận.

Nguyễn Đức Mậu biên soạn
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